[bookmark: _Toc154510933]CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

“Điều khoản tham chiếu" bao gồm những nội dung chủ yếu sau:
I. Giới thiệu:
Tên Thiết kế kỹ thuật - Dự toán: Xác định ranh giới, cắm mốc, chỉnh lý hồ sơ ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với các Công ty: Công ty cổ phần chè Chiềng Ve Mộc Châu, Công ty cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu, Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ Mộc Châu, Chi nhánh Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty cổ phần tại Sơn La VINATEA Mộc Châu.
Tên gói thầu: Gói thầu số 01: Tư vấn Xác định ranh giới, cắm mốc, chỉnh lý hồ sơ ranh giới; đo vẽ bản đồ địa chính đối với Công ty: Công ty cổ phần chè Chiềng Ve Mộc Châu, Công ty cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu, Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ Mộc Châu, Chi nhánh Tổng công ty chè Việt Nam - Công ty cổ phần tại Sơn La VINATEA Mộc Châu trên địa bàn huyện Mộc Châu cũ.
II. Phạm vi công việc:
1. Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ Mộc Châu
1.1. Mục đích của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán 
- Xác định cụ thể ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, vị trí điểm đặc trưng trên đường ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Công ty cổ phần chè Cờ Đỏ Mộc Châu (gọi tắt là Công ty chè Cờ Đỏ).
- Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với diện tích đất của Công ty chè Cờ Đỏ.
- Thực hiện thủ tục cho thuê đất, cấp GCN quyền sử dụng đất theo đúng quy định của Pháp luật.
- Xác định diện tích đất bàn giao cho các địa phương và có phương án quản lý, sử dụng đất được bàn giao một cách hợp lý, theo đúng quy định.
- Tích hợp dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai địa phương.
- Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; thực hiện xử lý, thu hồi đất đai, tài sản gắn liền với đất và nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định của pháp luật.
- Phát hiện các vấn đề vướng mắc, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai của các công ty nông, lâm nghiệp; đề xuất các giải pháp, chính sách, phương án để xử lý những tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng đất và tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường tại địa phương.
1.2. Nội dung công việc
- Xác định đường ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, các điểm đặc trưng: 132,4 km.
- Lập bản mô tả đường ranh giới: 90,1 km.
- Cắm mốc ranh giới: 350 mốc.
- Lập bản xác nhận đường ranh giới sử dụng đất: 132,4 km.
- Lập bản đồ ranh giới và hoàn thiện hồ sơ ranh giới: 02 xã.
2. Công ty cổ phần chè Chiềng Ve
2.1. Mục đích của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán 
[bookmark: _Hlk204966624]- Xác định cụ thể ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, vị trí điểm đặc trưng trên đường ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Công ty cổ phần chè Chiềng Ve Mộc Châu (sau đây gọi tắt là Công ty chè Chiềng Ve).
- Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với diện tích đất của Công ty chè Chiềng Ve.
- Thực hiện thủ tục cho thuê đất theo đúng quy định.
- Xác định diện tích đất bàn giao cho các địa phương và có phương án quản lý, sử dụng đất được bàn giao một cách hợp lý, theo đúng quy định.
- Tích hợp dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai địa phương.
- Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; thực hiện xử lý, thu hồi đất đai, tài sản gắn liền với đất và nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định của pháp luật.
- Phát hiện các vấn đề vướng mắc, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai của các công ty nông, lâm nghiệp; đề xuất các giải pháp, chính sách, phương án để xử lý những tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng đất và tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường tại địa phương.
2.2. Nội dung công việc
- Xác định đường ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, các điểm đặc trưng: 81,9 km.
- Lập bản mô tả đường ranh giới: 81,9 km.
- Cắm mốc ranh giới: 320 mốc.
- Lập bản xác nhận đường ranh giới sử dụng đất: 94,4 km.
- Lập bản đồ ranh giới và hoàn thiện hồ sơ ranh giới: 01 xã. 
3. Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu
3.1. Mục đích của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán 
- Xác định cụ thể ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, vị trí điểm đặc trưng trên đường ranh giới, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Công ty Cổ phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (gọi tắt là Công ty giống bò sữa).
- Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính đối với diện tích đất của Công ty giống bò sữa.
- Thực hiện thủ tục cho thuê đất theo đúng quy định.
- Xác định diện tích đất bàn giao cho các địa phương và có phương án quản lý, sử dụng đất được bàn giao một cách hợp lý, theo đúng quy định.
- Tích hợp dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai địa phương.
- Giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; thực hiện xử lý, thu hồi đất đai, tài sản gắn liền với đất và nghĩa vụ tài chính đất đai theo quy định của pháp luật.
- Phát hiện các vấn đề vướng mắc, hạn chế trong quản lý, sử dụng đất đai của các công ty nông, lâm nghiệp; đề xuất các giải pháp, chính sách, phương án để xử lý những tồn tại, bất cập trong quản lý, sử dụng đất và tăng cường hiệu lực quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường tại địa phương.
3.2. Nội dung công việc
- Xác định đường ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, các điểm đặc trưng: 131,8 km.
- Lập bản mô tả đường ranh giới: 77,1 km
- Cắm mốc ranh giới: 360 mốc.
- Lập bản xác nhận đường ranh giới sử dụng đất: 131,8 km.
- Lập bản đồ ranh giới và hoàn thiện hồ sơ ranh giới: 6 xã
4. Công ty Vinatea Mộc Châu
4.1. Mục đích của Thiết kế kỹ thuật - Dự toán 
- Xác định mục tiêu, yêu cầu, khối lượng của Dự án.
- Khảo sát chi tiết vị trí địa lý, địa hình, địa vật, điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội của khu vực thi công.
- Thu thập tài liệu về tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc từ nông, lâm trường, các Quyết định thu hồi đất trả địa phương, đánh giá công tác đo đạc bản đồ địa chính đất có nguồn gốc nông, lâm trường làm cơ sở để xác định khối lượng phạm vi của dự án.
- Thu thập số liệu kiểm kê, thống kê đất đai.
- Thu thập tài liệu, tình hình quản lý và sử dụng đất đai.
+ Thu thập bản đồ: Các loại bản đồ địa chính, bản đồ địa chính cơ sở, bản đồ nền địa hình, trích đo và các bản đồ khác có liên quan hiện đang được các đơn vị sử dụng để quản lý.
- Chuyển sơ bộ đường ranh giới của Công ty Vinatea Mộc Châu lên bản đồ nền tỷ lệ 1/10.000. 
+ Thiết kế sơ bộ vị trí cắm mốc ranh giới, xác định sơ bộ đường ranh giới, đo đạc, lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất của Công ty Vinatea Mộc Châu trên bản đồ nền.
- Xác định khối lượng đăng ký, lập hồ sơ địa chính cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.
- Xác định khối lượng thửa đất xây dựng, tích hợp cơ sở dữ liệu địa chính vào cơ sở dữ liệu đất đai của địa phương.
4.2. Nội dung công việc
- Xác định đường ranh giới, vị trí cắm mốc ranh giới, các điểm đặc trưng: 127,6 km.
- Lập bản mô tả đường ranh giới: 93,6 km.
- Cắm mốc ranh giới: 380 mốc.
- Lập bản xác nhận đường ranh giới sử dụng đất: 127,6 km.
- Lập bản đồ ranh giới và hoàn thiện hồ sơ ranh giới: 03 xã.
3. Dự kiến thời gian chuyên gia bắt đầu thực hiện DVTV: 450 ngày
III. Báo cáo và thời gian thực hiện:
- Nhà thầu thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản cho chủ đầu tư về công tác Tư vấn giám sát theo định kỳ: tuần, tháng, giai đoạn, hạng mục, hoàn thành và không định kỳ khi có sự cố bất thường hoặc đột xuất theo yêu cầu của chủ đầu tư.
- Kế hoạch công việc của nhà thầu phải thể hiện rõ các nội dung công việc từ khâu chuẩn bị khởi công cho đến khi hoàn thiện công trình.
IV. Kinh nghiệm và nhân sự của nhà thầu:
- Nhà thầu phải cử người có đủ năng lực để đại diện và điều hành các công việc của gói thầu, nhân lực của nhà thầu phải có chứng chỉ hành nghề, trình độ chuyên môn, kỹ năng, kinh nghiệm phù hợp theo quy định của pháp luật, tương xứng về nghề nghiệp, công việc.
- Nhân lực chính của nhà thầu phải thực hiện các công việc được giao trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được tiến độ của dự án, gói thầu. Nhà thầu không được thay đổi nhân sự khi chưa được sự chấp thuận trước của chủ đầu tư.
- Yêu cầu cụ thể về nhân sự: nhà thầu phải bố trí nhân sự tham gia với thành phần chính đáp ứng các yêu cầu về năng lực kinh nghiệm của E-HSMT.
V. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:
- Cung cấp đầy đủ điều kiện làm việc, các hồ sơ tài liệu cần thiết theo quy định của Pháp luật và các tài liệu nghiêm cứu liên quan (nếu có) nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Kiểm tra đảm bảo tiến độ, kiểm tra đảm bảo chất lượng
- Cử cán bộ có đủ năng lực và quyền hạn thay mặt Chủ đầu tư để trực tiếp làm việc và giải quyết những nội dung có liên quan với nhà thầu trong quá trình nhà thầu thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Thanh toán cho Nhà thầu theo đúng các quy định của hợp đồng.

